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THÔNG BÁO  

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC LẠI BỊ HỦY - HỌC KỲ III NĂM 2022 -2023 
  

Căn cứ Thông báo 137/TB-TĐHTPHCM ngày 15 tháng 02 năm 2023 của trường. về việc 

thu học phí năm 2022-2023. 

Căn cứ Quy chế năm học 2022-2023 của trường. 

Căn cứ danh sách sinh viên đóng tiền học lại các môn học thuộc khoa KHĐC trong học kỳ 

III năm học 2022 - 2023, 

Khoa KHĐC thông báo HỦY các lớp sau đây do không đủ điều kiện mở lớp của trường: 

1. Lớp Điện từ quang lớp 1: HL23_ĐH_ĐTQ_L1 chuyển sang Lớp 2 hoặc Lớp 3 

S
T

T
 

MÃ SỐ SV HỌ VÀ  TÊN LỚP 

1 1050030051 Mai Anh Thơ 10_ĐH_TĐ2 

2 1150010005 Nguyễn Ngọc Nhã  Linh 11_ĐH_KT 

3 1150190002 Huỳnh Thiên  Bảo 11_ĐH_QLĐT 

4 1150190010 Nguyễn Quang  Hà 11_ĐH_QLĐT 

5 1150190011 Võ Mai Hoàng  Huy 11_ĐH_QLĐT 

6 1150190017 Nguyễn Trọng  Tín 11_ĐH_QLĐT 

7 1150190018 Trương Thái Huyền  Trân 11_ĐH_QLĐT 

8 1150190020 Nguyễn Minh  Tùng 11_ĐH_QLĐT 

9 1150120047 Nguyễn Triệu Ánh  Dương 11_ĐH_QLTN2 

10 1150120065 Lê Tuyết  Nhi 11_ĐH_QLTN2 

11 1150120072 Trần Huỳnh Như  Quỳnh 11_ĐH_QLTN2 

12 1150030015 Nguyễn Hoàng  Lân 11_ĐH_TĐ1 



13 1150030020 Nguyễn Đức  Nhân 11_ĐH_TĐ1 

 

2. Lớp toán cao cấp 3 lớp 2: HL23_ĐH_TCC3_L2 chuyển sang lớp 

HL23_ĐH_TCC3_L1 

S
T

T
 

MÃ SỐ SV HỌ VÀ  TÊN LỚP 

1 
0750080148 Trần Đức  An 07_ĐH_CNTT4 

2 
0850020041 Võ Tấn  Bình 08_ĐH_KTMT2 

3 
0850020043 Phan Trường  Chinh 08_ĐH_KTMT2 

4 
0850020044 Phan Thanh  Chính 08_ĐH_KTMT2 

5 
0850020056 Hoàng Lê Đăng  Khoa 08_ĐH_KTMT2 

6 
0850080055 Nguyễn Đỗ Nhất  Vũ 08_ĐH_THMT 

7 
0850160001 Nguyễn Vân  Anh 08_ĐH_TTNN 

8 
0850160003 Nguyễn Thị Mỹ  Dung 08_ĐH_TTNN 

9 
0850160006 Trần Hồng Ánh  Ngọc 08_ĐH_TTNN 

10 
1050080257 Nguyễn Thị Thùy  Dương 10_ĐH_CNTT7 

11 
1050080265 Mai Minh  Hùng 10_ĐH_CNTT7 

12 
1050080276 Đỗ Nhật  Nam 10_ĐH_CNTT7 

13 
1050070021 Tạ Hoàng Đình  Phúc 10_ĐH_HTTT1 

14 
1050020008 Nguyễn Thế  Hưng 10_ĐH_MT1 

 

 

 

 

 

 



3. Lớp AV2 lớp 4: HL23_ĐH_AV2_L4 chuyển sang lớp 1 hoặc lớp 2 hoặc lớp 3. 

S
T

T
 

MÃ SỐ SV HỌ VÀ  TÊN LỚP 

1 0650040108 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 06_ĐH_QT 

2 0750120039 Nguyễn Nhất Tín 07_ĐH_QLTN1 

3 0750040165 Lê Thị Ngọc  Dung 07_ĐH_QB2 

4 0750120047 Trần Công  Vinh 07_ĐH_QLTN1 

5 0850100005 Nguyễn Phú Bạch  Ngọc 08_ĐH_ĐMT 

6 0850040060 Huỳnh Tấn  Đạt 08_ĐH_QH1 

7 1050080092 Nguyễn Hữu  Cường 10_ĐH_CNTT3 

8 1050080144 Phạm Hoàng  Minh 10_ĐH_CNTT4 

9 1050100015 Tsằn Quan  Vinh 10_ĐH_ĐC 

10 1050120107 Nguyễn Ngọc Quỳnh  Như 10_ĐH_QLTN3 

11 1050090015 Lê Thị Mỹ  Hoa 10_ĐH_QTKD1 

12 1050090466 Nguyễn Tấn Đạt 10_ĐH_QTKD11 

 

Lưu ý: SV có nhu cầu học lại liên hệ Cô Ngân trong thời hạn từ ngày 10/07/2023 đến 

hết ngày 14/07/2023 ( Khoa sẽ chỉ giải quyết trong thời hạn trên) qua sđt: 093.3144.687 

hoặc mail: ntmngan@hcmunre.edu.vn để được chuyển lớp kịp thời. 

Trân trọng./. 

                                                                                    KHOA KHĐC  

       

            ĐÃ KÝ 

                                                                                     LÝ CẨM HÙNG 
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